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TÌNH HÌNH CHUNG

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

	♦ Cao su: Trong 10 ngày giữa tháng 
8/2022, giá cao su tại các sàn giao dịch 
châu Á giảm trước lo ngại suy thoái kinh tế 
toàn cầu ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ. 
6 tháng đầu năm 2022, sản lượng cao su tự 
nhiên của Ma-lai-xi-a đạt 180,95 nghìn tấn, 
giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2021.

	♦ Cà phê: Giữa tháng 8/2022, giá cà 
phê trên thị trường thế giới tăng do tồn 
kho giảm. 

	♦ Hạt điều: 6 tháng đầu năm 2022, 
nhập khẩu hạt điều của Hoa Kỳ đạt 80,1 
nghìn tấn, trị giá 521 triệu USD, tăng 4,3% về 
lượng và tăng 8,5% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2021. Nhập khẩu hạt điều của Trung 
Quốc trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 
141,58 triệu USD, tăng 133,7% so với cùng kỳ 
năm 2021.

	♦ Rau quả: Ngày 8/8/2022, lựu Ai Cập 
đã gia nhập danh sách các loại trái cây tươi 

được phép nhập khẩu vào Trung Quốc. 
Sản lượng xoài của Pa-ki-xtan trong năm 
2022 đã sụt giảm rõ rệt, với mức giảm 60% 
do thời tiết khắc nghiệt. 

	♦ Sắn và sản phẩm từ sắn: Trong 20 
ngày đầu tháng 8/2022, giá sắn nguyên liệu 
tại Thái Lan tăng nhẹ, giá tinh bột sắn nội 
địa giảm, trong khi giá sắn lát và tinh bột 
sắn xuất khẩu ổn định so với cuối tháng 
7/2022.

	♦ Thủy sản: Xuất khẩu các sản phẩm 
thủy sản nuôi của Bra-xin trong nửa đầu 
năm 2022 tăng 14% về lượng và tăng 100% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Quý 2/2022, 
xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ đạt 1,99 tỷ 
USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021.

	♦ Gỗ và sản phẩm gỗ: 6 tháng đầu năm 
2022, trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng 
gỗ của In-đô-nê-xi-a đạt 1,07 tỷ USD, tăng 
10,8% so với cùng kỳ năm 2021.
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

	♦ Cao su: Giá mủ cao su nguyên liệu 
trong nước 10 ngày giữa tháng 8/2022 giảm 
nhẹ theo xu hướng của thị trường thế giới. 
7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su 
của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng 9,9% 
về lượng và tăng 8,6% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2021. Thị phần cao su tự nhiên của 
Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của 
Thổ Nhĩ Kỳ tăng.

	♦ Cà phê: Giá cà phê Robusta tại thị 
trường nội địa tăng lên mức cao kỷ lục vào 
ngày 16/8/2022, sau đó giảm xuống, nhưng 
vẫn ở mức cao. 7 tháng đầu năm 2022, xuất 
khẩu cà phê của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 
xấp xỉ 72 nghìn tấn, trị giá 173 triệu USD, 
giảm 2,3% về lượng, nhưng tăng 21,8% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần cà 
phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập 
khẩu của Hoa Kỳ tăng.

	♦ Hạt điều: 7 tháng đầu năm 2022, xuất 
khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 294,85 
nghìn tấn, trị giá 1,77 tỷ USD, giảm 10,3% về 
lượng và giảm 11,9% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2021. Thị phần hạt điều của Việt Nam 
trong tổng lượng nhập khẩu của Anh tăng 
từ 69,66% trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 
90,59% trong 6 tháng đầu năm 2022.

	♦ Rau quả: Trong 7 tháng đầu năm 

2022, trị giá xuất khẩu hàng rau quả đạt 
1,93 tỷ USD, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm 
2021. Thị phần chủng loại hàng rau quả 
(HS 06, 07, 08, 20, không tính HS 080131 
và 080132) của Việt Nam tăng trong tổng 
nhập khẩu của EU.

	♦ Sắn và sản phẩm từ sắn: Từ đầu 
tháng 8/2022 đến nay, giá sắn củ tươi và 
sắn lát trong nước ổn định. 7 tháng đầu 
năm 2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm 
từ sắn tăng 9,1% về lượng và tăng 23% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần 
sắn lát của Việt Nam trong tổng nhập khẩu 
của Trung Quốc giảm, trong khi thị phần 
tinh bột sắn tăng.

	♦ Thủy sản: 7 tháng đầu năm 2022, kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường 
Bỉ tăng 74,32% so với cùng kỳ năm 2021. Thị 
phần thủy sản Việt Nam trong tổng nhập 
khẩu của Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm 
2022 tăng về lượng, nhưng giảm về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2021.

	♦ Gỗ và sản phẩm gỗ: 7 tháng đầu năm 
2022, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 
tới thị trường Hàn Quốc đạt 602,1 triệu 
USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2021. 
Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam 
giảm trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ.
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 Trong 10 ngày giữa tháng 8/2022, giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á giảm 
trước lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ.

6 tháng đầu năm 2022, sản lượng cao su tự nhiên của Ma-lai-xi-a đạt 180,95 nghìn 
tấn, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá mủ cao su nguyên liệu trong nước 10 ngày giữa tháng 8/2022 giảm nhẹ theo 
xu hướng của thị trường thế giới.

7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng 9,9% 
về lượng và tăng 8,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của  
Thổ Nhĩ Kỳ tăng. 

THỊ TRƯỜNG CAO SU

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI	

Trong 10 ngày giữa tháng 8/2022, 
giá cao su tại các sàn giao dịch châu 
Á giảm trước lo ngại suy thoái kinh tế 
toàn cầu ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu 
thụ. Cụ thể: 

+ Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka 
Exchange (OSE), giá cao su tiếp tục xu 
hướng giảm. Ngày 18/8/2022 giá cao su 
RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 220 Yên/
kg (tương đương 1,63 USD/kg), giảm 
8,1% so với 10 ngày trước đó, nhưng 
tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2021. 

Diễn biến giá cao su RSS3 tại sàn OSE từ đầu năm 2022 đến nay (ĐVT: Yên/kg)

Nguồn: cf.market-info.jp

+ Tại sàn SHFE Thượng Hải, sau khi 
giảm xuống mức 11.850 NDT/tấn (ngày 
15/8/2022), giá tăng nhẹ trở lại khi chính phủ  
Trung Quốc hạ lãi suất để hỗ trợ cho nền 
kinh tế, nhưng so với 10 ngày trước đó giá 

vẫn giảm. Ngày 18/8/2022, giá cao su RSS3 
giao kỳ hạn gần ở mức 11.960 NDT/tấn 
(tương đương 1,76 USD/tấn), giảm 1,6% so 
với 10 ngày trước đó và giảm 13,4% so với 
cùng kỳ năm 2021.



6 |  SỐ RA NGÀY 20/8/2022 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

Diễn biến giá cao su tại sàn SHFE từ đầu năm 2022 đến nay (ĐVT: NDT/tấn)

Nguồn: shfe.com.cn

+ Tại Thái Lan, giá cao su giảm xuống 
52,4 Baht/kg vào ngày 16/8/2022, sau đó 
giá tăng nhẹ trở lại, nhưng vẫn giảm mạnh 
so với 10 ngày trước đó. Ngày 18/8/2022 giá 
cao su RSS3 chào bán ở mức 53,4 Baht/
kg (tương đương 1,5 USD/kg), giảm 8,7% 

so với 10 ngày trước đó và giảm 9,8% so 
với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng cao su 
của Thái Lan có thể bị ảnh hưởng do mưa 
lớn bởi bão Mulan gây ra vào tuần trước 
và dự báo sẽ tiếp tục có mưa trong những  
ngày tới. 

Diễn biến giá cao su RSS3 tại Thái Lan từ đầu năm 2022 đến nay (ĐVT: Baht/kg)

Nguồn: thainr.com

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su 
tự nhiên (ANRPC), tháng 7/2022, sản lượng 
cao su tự nhiên toàn cầu ước đạt 1,283 triệu 
tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2021; 
trong khi nhu cầu toàn cầu dự kiến đạt 
1,266 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm 
2021. Trước những lo ngại về sự suy thoái 
của nền kinh tế Trung Quốc, chính phủ 
nước này đã đưa ra nhiều biện pháp để kích 
thích sự phục hồi kinh tế. Doanh số bán ô 
tô của Trung Quốc đã được cải thiện hơn 
trong tháng 7/2022 nhờ sự trợ giúp của các 
chính sách khuyến khích của chính phủ và 
các biện pháp hạn chế Covid-19 được nới 
lỏng. Trung Quốc đã cố gắng phục hồi nhu 
cầu ô tô bằng các biện pháp như giảm thuế 

bán hàng đối với xe động cơ nhỏ và trợ cấp 
để thúc đẩy chuyển đổi xe chạy xăng sang 
xe điện. Theo ANRPC triển vọng của thị 
trường cao su tự nhiên dự kiến ​​sẽ cải thiện 
hơn nữa trong năm 2022 cả về sản xuất và 
tiêu thụ.

- Ma-lai-xi-a: Trong quý 2/2022, sản 
lượng cao su tự nhiên của Ma-lai-xi-a đạt 
74,94 nghìn tấn, giảm 29,3% so với quý 
1/2022 và giảm 16,7% so với quý 2/2021. Lũy 
kế 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng cao su 
tự nhiên của Ma-lai-xi-a đạt 180,95 nghìn 
tấn, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2021.

+ Xuất khẩu cao su của Ma-lai-xi-a trong 
quý 2/2022 đạt 160,35 nghìn tấn, tăng 5,6% 
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so với quý 1/2022 và tăng 5,3% so với quý 
2/2021. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất 
khẩu cao su lớn nhất của Ma-lai-xi-a; tiếp 
đến là Hoa Kỳ, Đức, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ…

+ Trong quý 2/2022, Ma-lai-xi-a nhập 
khẩu 291,15 nghìn tấn cao su tự nhiên, giảm 
21,9% so với quý 1/2022 và giảm 1,4% so với 
quý 2/2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, 
Ma-lai-xi-a nhập khẩu 663,84 nghìn tấn 
cao su tự nhiên, tăng 2,8% so với cùng kỳ 
năm 2021.

+ Tiêu thụ cao su tự nhiên nội địa của 
Ma-lai-xi-a trong quý 2/2022 đạt 114,84 
nghìn tấn, giảm 10,3% so với quý 1/2022 và 
giảm 7,5% so với quý 2/2021. Lũy kế 6 tháng 
đầu năm 2022, tiêu thụ cao su tự nhiên nội 
địa của Ma-lai-xi-a đạt 243,04 nghìn tấn, 
giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2021.

+ Dự trữ cao su tự nhiên tại Ma-lai-xi-a 
tính đến cuối tháng 6/2022 ở mức 280,82 
nghìn tấn, giảm 3% so với tháng 5/2022, 
nhưng tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021.

- Căm-pu-chia: Trong 7 tháng đầu năm 
2022, Căm-pu-chia xuất khẩu được 161,56 
nghìn tấn cao su khô, trị giá 245,8 triệu 
USD, giảm 0,3% về lượng và giảm 6% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá xuất khẩu 
trung bình đạt 1.577 USD/tấn, giảm 95 USD/
tấn (tương đương giảm 5,7%) so với cùng 
kỳ năm 2021. Cao su của Căm-pu-chia được 
xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường 
như Ma-lai-xi-a, Việt Nam, Xin-ga-po và  
Trung Quốc. Đến nay Căm-pu-chia đã trồng 
cây cao su trên tổng diện tích 404.044 ha, 
trong đó 310.193 ha, tương đương 77%, đủ 
tuổi khai thác, cạo mủ.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Trong 10 ngày giữa tháng 8/2022, giá mủ 
cao su nguyên liệu trên cả nước giảm nhẹ 
theo xu hướng của thị trường thế giới. Tại 
Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được 
Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 
từ 285-295 đồng/độ TSC, giảm 5-7 đồng/độ 
TSC so với 10 ngày trước đó. Tại Bình Dương, 

giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của 
Công ty cao su Phước Hòa ở mức 301-303 
đồng/độ TSC, giảm 5 đồng/độ TSC so với 
10 ngày trước đó. Giá mủ cao su tại Gia Lai 
được Công ty cao su Mang Yang thu mua 
với giá 270-280 đồng/độ TSC, giảm 15 đồng/
độ TSC so với 10 ngày trước đó.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải 
quan, 7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu 
cao su của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt 
20,03 nghìn tấn, trị giá 37,04 triệu USD, tăng 
9,9% về lượng và tăng 8,6% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2021; giá xuất khẩu bình quân 
đạt 1.849 USD/tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ 
năm 2021. 

Chủng loại xuất khẩu: Trong 7 tháng 
đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang 
Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu là cao su tự nhiên. 
Trong đó, cao su RSS3 được xuất khẩu sang 
Thổ Nhĩ Kỳ nhiều nhất, chiếm 27,6% tổng 
lượng cao su xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ 
trong 7 tháng đầu năm 2022. Đứng thứ 2 là 
chủng loại Latex chiếm 26,9% và thứ ba là 
SVR10 chiếm 24,3% tổng lượng cao su xuất 
khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ trong 7 tháng đầu  
năm 2022.

Về giá xuất khẩu: Trong 7 tháng đầu 
năm 2022, giá xuất khẩu bình quân phần 
lớn các chủng loại cao su sang Thổ Nhĩ Kỳ 

đều giảm so với cùng kỳ năm 2021, trong 
đó giảm mạnh nhất là SVR CV60 giảm 8,2%; 
RSS3 giảm 7,3%; SVR CV50 giảm 4,6%... Tuy 
nhiên, giá xuất khẩu bình quân một số 
chủng loại cao su sang Thổ Nhĩ Kỳ lại tăng 
như SVR10 tăng 4,9%, SVR CV40 tăng 13,3%; 
SVR20 tăng 8,6%...



8 |  SỐ RA NGÀY 20/8/2022 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

Cơ cấu chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ   
(% tính theo lượng)

7 tháng đầu năm 2021 7 tháng đầu năm 2022

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CAO SU CỦA THỔ NHĨ KỲ VÀ THỊ PHẦN 
CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê của Trung tâm 
Thương mại Quốc tế (ITC), trong 5 tháng 
đầu năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu 
357,02 nghìn tấn cao su (HS: 4001, 4002, 
4003, 4005), trị giá 784,92 triệu USD, tăng 
15,6% về lượng và tăng 42% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Thái Lan, 
Nga, In-đô-nê-xi-a, Hà Lan và Hàn Quốc là 
5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho  
Thổ Nhĩ Kỳ. Trừ In-đô-nê-xi-a, nhập khẩu 
cao su của Thổ Nhĩ Kỳ từ các thị trường này 

đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.
Trong 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam 

là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 9 cho 
Thổ Nhĩ Kỳ với 15,08 nghìn tấn, trị giá 33,68 
triệu USD, tăng 21,3% về lượng và tăng 
33,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, thị 
phần cao su Việt Nam trong tổng lượng 
nhập khẩu cao su của Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 
4,2%, cao hơn so với mức 4,0% của 5 tháng 
đầu năm 2021.

Thị trường cung cấp cao su cho Thổ Nhĩ Kỳ trong 5 tháng đầu năm 2022

Thị trường
5 tháng đầu năm 2022 So với cùng kỳ 

năm 2021 (%)
Tỷ trọng tính theo 

lượng (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn USD) Lượng Trị giá 5 tháng 

năm 2021
5 tháng 

năm 2022

Tổng 357.026  784.919 15,6 42,0  100  100 

Thái Lan  51.919  114.072 15,0 29,1  14,6  14,5 

Nga  39.738  80.189 47,8 75,5  8,7  11,1 

In-đô-nê-xi-a  33.288  75.418 -1,7 26,1  11,0  9,3 

Hà Lan  25.890  42.242 20,7 85,6  6,9  7,3 

Hàn Quốc  19.534  50.332 30,3 82,3  4,9  5,5 

Ý  16.735  40.020 -5,9 8,3  5,8  4,7 

Bờ Biển Ngà  16.225  29.698 5,9 17,7  5,0  4,5 

Đức  15.999  35.405 19,6 34,5  4,3  4,5 

Việt Nam  15.087  33.681 21,3 33,5  4,0  4,2 

Đài Loan  14.473  34.167 44,7 90,2  3,2  4,1 

Thị trường khác 108.137  249.695 10,6 41,2  31,6  30,3
Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế



9 |  SỐ RA NGÀY 20/8/2022 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

Về chủng loại nhập khẩu: 
Trong 5 tháng đầu năm 2022, Thổ Nhĩ 

Kỳ nhập khẩu 126,05 nghìn tấn cao su tự 
nhiên (HS 4001), trị giá 272,62 triệu USD, 
tăng 10,4% về lượng và tăng 28,6% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2021. Thái Lan,  
In-đô-nê-xi-a, Bờ Biển Ngà, Việt Nam và 
Ma-lai-xi-a là 5 thị trường lớn nhất cung 
cấp cao su tự nhiên cho Thổ Nhĩ Kỳ trong 5 
tháng đầu năm 2022.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam 
là thị trường cung cấp cao su tự nhiên 
lớn thứ 4 cho Thổ Nhĩ Kỳ, với 15,07 nghìn 
tấn, trị giá 33,64 triệu USD, tăng 21,4% về 
lượng và tăng 33,6% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2021. Thị phần cao su tự nhiên của  
Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu 
của Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 12%, cao hơn so với 
mức 10,9% của 5 tháng đầu năm 2021. Hiện 
các nhà nhập khẩu cao su của Thổ Nhĩ Kỳ 
cũng đã quan tâm đến sản phẩm này của  
Việt Nam nhờ giá cả và chất lượng sản 
phẩm, thay vì tập trung nhiều vào nhập 
khẩu từ In-đô-nê-xi-a hay Thái Lan. 

Thời gian tới, Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiếp tục 
tăng nhập khẩu cao su, giúp các doanh 
nghiệp Việt Nam có thể đa dạng hóa thị 
trường xuất khẩu bên cạnh các thị trường 
như EU, Hoa Kỳ hay Nhật Bản.

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tự nhiên cho Thổ Nhĩ Kỳ  
(Tỷ trọng tính theo lượng)

5 tháng đầu năm 2021 5 tháng đầu năm 2022

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế

 Trong 5 tháng đầu năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ 
nhập khẩu 197,3 nghìn tấn cao su tổng hợp 
(HS 4002), trị giá 457,06 triệu USD, tăng 
18,6% về lượng và tăng 53,5% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2021. Nga, Hà Lan, Hàn Quốc, 
thị trường Đài Loan và Đức là 5 thị trường 
lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho 
Thổ Nhĩ Kỳ trong 5 tháng đầu năm 2022, 
nhập khẩu cao su của Thổ Nhĩ Kỳ từ các 
thị trường này đều tăng khá so với cùng kỳ 

năm 2021. 
Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng 

hợp cho Thổ Nhĩ Kỳ trong 5 tháng đầu năm 
2022 có sự thay đổi khi thị phần cao su tổng 
hợp của Nga, Hà Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, 
Đức trong tổng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ 
tăng; trong khi thị phần của Ý, Hoa Kỳ lại 
giảm. Cao su tổng hợp của Việt Nam mới 
chỉ chiếm 0,01% tỷ trọng trong tổng lượng 
nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.
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Giữa tháng 8/2022, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng do tồn kho giảm.
Giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng lên mức cao kỷ lục vào ngày 

16/8/2022, sau đó giảm xuống, nhưng vẫn ở mức cao.
7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt xấp xỉ 

72 nghìn tấn, trị giá 173 triệu USD, giảm 2,3% về lượng, nhưng tăng 21,8% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2021.

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng từ 
8,32% trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 8,51% trong 6 tháng đầu năm 2022.

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giữa tháng 8/2022, lượng tồn kho giảm 
đã tác động tích cực lên thị trường cà phê 
toàn cầu. Tính đến ngày 15/8/2022, tồn kho 
cà phê Robusta được ICE Europe – London 
chứng nhận và theo dõi cấp phát đã giảm 
thêm 1.910 tấn (giảm 1,91%) so với một tuần 
trước đó, xuống ở mức 98.180 tấn (tương 
đương 1.636.334 bao, bao 60 kg), trong khi 
tồn kho ICE US – New York vẫn đứng ở mức 
thấp 23 năm và không ghi nhận có sự bổ 
sung nào ngoài động thái chờ “tái kiểm” 
chất lượng của một số hàng tồn kho lâu 
năm đã được rút ra trước đó.

Tuy nhiên, đà phục hồi của giá cà phê 
thế giới không bền vững. Lo ngại rủi ro 
tăng cao trước khả năng một cuộc suy 
thoái toàn cầu có thể diễn ra khiến Cục Dự 
trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) thắt chặt chính 
sách tiền tệ. 

+ Trên sàn giao dịch London, ngày 
18/8/2022, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao 
tháng 9/2022, tháng 11/2022, tháng 1/2023 
và tháng 3/2023 tăng lần lượt 8,5%, 8,9%, 
9,7% và tăng 9,4% so với ngày 8/8/2022, lên 
mức 2.217 USD/tấn, 2.224 USD/tấn, 2.206 
USD/tấn và 2.180 USD/tấn. Tuy nhiên, so với 
ngày 16/8/2022, giá cà phê Robusta kỳ hạn 
giao tháng 9/2022, tháng 11/2022, tháng 
1/2023 và tháng 3/2023 giảm lần lượt 1,7%, 
1,8%, 1,5% và giảm 1,4%. 
Diễn biến giá cà phê robusta giao kỳ hạn trên 
sàn giao dịch London từ đầu tháng 4/2022 

đến nay (ĐVT: USD/tấn)

Nguồn: Sàn giao dịch London
+ Trên sàn giao dịch New York, ngày 

18/8/2022, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn 
tháng 9/2022, tháng 12/2022, tháng 3/2023 
và tháng 5/2023 tăng lần lượt 3,8%, 3,9%, 
4,1% và  4,4% so với ngày 8/8/2022, lên mức 
217,45 Uscent/lb, 214,4 Uscent/lb; 210,15 
Uscent/lb và 207,55 Uscent/lb. Tuy nhiên, 
so với ngày 16/8/2022, giá cà phê Arabica 
kỳ hạn giao tháng 9/2022, tháng 12/2022, 
tháng 3/2023 và tháng 5/2023 giảm lần lượt 
3,6%, 3,2%, 3,0% và giảm 2,9%. 
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Diễn biến giá cà phê Arabica trên sàn giao dịch New 
York từ đầu tháng 4/2022 đến nay (ĐVT: Uscent/lb)

Nguồn: Sàn giao dịch New York
+ Trên sàn giao dịch BMF của Bra-xin, 

ngày 18/8/2022 giá cà phê Arabica giao kỳ 
hạn tháng 9/2022, tháng 12/2022, tháng 

3/2023 và tháng 9/2023 tăng 
lần lượt 2,5%, 3,9%, 4,4% và tăng 
5,0% so với ngày 8/8/2022, lên 
mức 260,5 Uscent/lb, 261 Uscent/
lb, 257,3 Uscent/lb và 246,7 
Uscent/lb. Tuy nhiên, so với ngày 
16/8/2022, giá cà phê Arabica kỳ 
hạn giao tháng 9/2022, tháng 
12/2022, tháng 3/2023 và tháng 
9/2023 giảm lần lượt 2,4%, 2,6%, 
3,3% và giảm 3,2%. 

+ Tại cảng khu vực thành phố 
Hồ Chí Minh, cà phê Robusta 
xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% 
giao dịch ở mức giá 2.272 USD/
tấn, chênh lệch +55 USD/tấn, 

tăng 174 USD/tấn (tương đương mức tăng 
8,3%) so với ngày 8/8/2022.

TRONG NƯỚC: GIÁ TĂNG MẠNH

Những ngày giữa tháng 8/2022, giá 
cà phê Robusta tại thị trường nội địa 
tăng lên mức cao kỷ lục 48.600 – 49.100 
đồng/kg (ngày 16/8/2022), sau đó giảm 

liên tiếp trong 2 ngày sau đó, xuống còn 
47.900 – 48.400 đồng/kg, tuy nhiên, so với 
ngày 8/8/2022, giá vẫn tăng mạnh 3.400  
đồng/kg.

Diễn biến giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa  
từ đầu tháng 4/2022 đến nay

Nguồn: Giacaphe.com
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7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, XUẤT KHẨU CÀ PHÊ SANG GIẢM HOA KỲ GIẢM VỀ LƯỢNG, 
NHƯNG TĂNG VỀ TRỊ GIÁ

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục 
Hải quan, tháng 7/2022, Việt Nam xuất 
khẩu cà phê sang Hoa Kỳ đạt 10,33 
nghìn tấn, trị giá 22,33 triệu USD, giảm 
6,3% về lượng và giảm 15,5% về trị giá 
so với tháng 6/2022, so với tháng 7/2021 
giảm 19,4% về lượng và giảm 6,2% về 
trị giá. Tính chung 7 tháng đầu năm 
2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam 
sang Hoa Kỳ đạt xấp xỉ 72 nghìn tấn, trị 
giá 173 triệu USD, giảm 2,3% về lượng, 
nhưng tăng 21,8% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2021.

Lượng cà phê xuất khẩu sang Hoa Kỳ giai đoạn 
2020 – 2022 (ĐVT: nghìn tấn)

Nguồn: Tổng cục Hải quanTháng 7/2022, giá xuất khẩu bình 
quân cà phê của Việt Nam sang Hoa Kỳ  
đạt mức 2.161 USD/tấn, giảm 9,8% so với 
tháng 6/2022, nhưng tăng 16,4% so với 
tháng 7/2021. Tính chung 7 tháng đầu năm 

2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của 
Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt mức 2.414 USD/
tấn, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Diễn biến giá XKBQ cà phê sang Hoa Kỳ giai đoạn 2020 – 2022  
(ĐVT: USD/tấn)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ 
năm 2021, xuất khẩu cà phê Robusta của 
Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng cả về lượng 
và trị giá, đạt xấp xỉ 49,76 nghìn tấn, trị giá 
97,54 triệu USD. Xuất khẩu cà phê Arabica 

giảm 27,5% về lượng, nhưng tăng 18% về trị 
giá, đạt trên 7 nghìn tấn, trị giá 31,37 triệu 
USD. Trong khi đó, xuất khẩu cà phê chế 
biến tăng 11,2%, đạt 22,4 triệu USD.

Chủng loại cà phê xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2022

Chủng loại 
 6 tháng năm 2022 So với cùng kỳ năm 2021 (%)

 Lượng 
(tấn)

 Trị giá 
(nghìn USD)

 Giá TB 
(USD/tấn) Lượng Trị giá Giá TB

Robusta 49.758  97.548  1.960 7,8 35,3 25,5

Arabica  7.011  31.368  4.474 -27,5 18,0 62,9

Cà phê chế biến  22.406 11,2
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CÀ PHÊ CỦA HOA KỲ TRONG 6 THÁNG ĐẦU 
NĂM 2022 VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Số liệu thống kê từ Ủy ban 
Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, 
nhập khẩu cà phê của nước 
này trong tháng 6/2022 
đạt 146,23 nghìn tấn, trị giá 
857,3 triệu USD, tăng 15,4% 
về lượng và tăng 11,1% về trị 
giá so với tháng 5/2022, so 
với tháng 6/2021 tăng 3,1% về 
lượng và tăng 48,2% về trị giá. 
Tính chung 6 tháng đầu năm 
2022, nhập khẩu cà phê của 
Hoa Kỳ đạt 833,96 nghìn tấn, 
trị giá 4,68 tỷ USD, tăng 5,4% 
về lượng và tăng 51,3% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Hoa Kỳ nhập khẩu cà phê năm 2021 – 2022
(ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ
Diễn biến giá nhập khẩu

Tháng 6/2022, giá nhập khẩu 
bình quân cà phê của Hoa Kỳ 
đạt mức 5.862 USD/tấn, giảm 
3,7% so với tháng 5/2022, nhưng 
tăng 43,7% so với tháng 6/2021. 
Tính chung 6 tháng đầu năm 
2022, giá nhập khẩu bình quân 
cà phê của Hoa Kỳ đạt mức 5.615 
USD/tấn, tăng 43,5% so với cùng 
kỳ năm 2021. Trong các nguồn 
cung chính, giá nhập khẩu bình 
quân cà phê của Hoa Kỳ ghi nhận 
mức tăng cao nhất từ Bra-xin 
(tăng 68,1%); mức tăng thấp 
nhất từ Việt Nam (tăng 29%).

Diễn biến giá nhập khẩu bình quân cà phê của Hoa 
Kỳ năm 2021 – 2022 (ĐVT: USD/tấn)

Nguồn: Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ
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Cơ cấu nguồn cung
Trong 6 tháng đầu năm 2022,  

Hoa Kỳ tăng nhập khẩu cà phê từ các 
nguồn cung chính Cô-lôm-bi-a, Việt Nam, 
Goa-tê-ma-la, nhưng giảm nhập khẩu từ 
Bra-xin và Hon-đu-rát. Số liệu thống kê 
từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ  
cho thấy:

Nửa đầu năm 2022, Hoa Kỳ giảm nhập 
khẩu cà phê từ Bra-xin, giảm 8,6% về 
lượng, nhưng tăng 53,7% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2021, đạt 228,3 nghìn tấn, trị 
giá 941,61 triệu USD. Thị phần cà phê của 

Bra-xin trong tổng lượng nhập khẩu của 
Hoa Kỳ giảm từ 31,56% trong 6 tháng đầu 
năm 2021 xuống 27,38% trong 6 tháng 
đầu năm 2022.

Trong khi đó, Hoa Kỳ tăng nhập khẩu 
cà phê từ Việt Nam, tăng 7,8% về lượng 
và tăng 39,1% về trị giá so với 6 tháng đầu 
năm 2021, đạt xấp xỉ 71 nghìn tấn, trị giá 
168 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2022. 
Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng 
lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng từ 8,32% 
trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 8,51% trong 
6 tháng đầu năm 2022.

5 thị trường cung cấp cà phê lớn nhất cho Hoa Kỳ  
trong 6 tháng đầu năm 2022

Thị trường 
 6 tháng năm 2022 So với cùng kỳ năm 2021 (%)

 Lượng 
(tấn)

 Trị giá  
(nghìn USD)

 Giá TB 
(USD/tấn) Lượng Trị giá Giá TB

Tổng 833.957 4.682.654  5.615 5,4 51,3 43,5

Bra-xin 228.309  941.611  4.124 -8,6 53,7 68,1

Cô-lôm-bi-a 154.834  946.833  6.115 4,6 55,4 48,6

Việt Nam  70.967  167.993  2.367 7,8 39,1 29,0

Goa-tê-ma-la  55.579  333.478  6.000 15,6 55,7 34,8

Hon-đu-rát  51.192  290.330  5.671 -12,0 39,3 58,2

Thị trường khác 273.075 2.002.409  7.333 23,4 50,5 22,0

Nguồn: Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ

Cơ cấu thị trường cung cấp cà phê cho Hoa Kỳ
(% tính theo lượng)

6 tháng năm 2021 6 tháng năm 2022

Nguồn: Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ
 (*) Ghi chú HS 0901 Cà phê, đã hoặc chưa rang hoặc chưa tách cafein; vỏ và vỏ cà phê; 
sản phẩm thay thế
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6 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu hạt điều của Hoa Kỳ đạt 80,1 nghìn tấn, trị giá 
521 triệu USD, tăng 4,3% về lượng và tăng 8,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 
141,58 triệu USD, tăng 133,7% so với cùng kỳ năm 2021.

7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 294,85 nghìn tấn, 
trị giá 1,77 tỷ USD, giảm 10,3% về lượng và giảm 11,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Anh tăng từ 
69,66% trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 90,59% trong 6 tháng đầu năm 2022.

THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU

THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU THẾ GIỚI  

- Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, 
6 tháng đầu năm 2022, Hoa Kỳ nhập khẩu 
hạt điều đạt 80,1 nghìn tấn, trị giá 521 triệu 
USD, tăng 4,3% về lượng và tăng 8,5% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó,  
Hoa Kỳ nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam 
đạt trên 72 nghìn tấn, trị giá 465,92 triệu 
USD, tăng 6,1% về lượng và tăng 10,7% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần hạt 
điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập 
khẩu của Hoa Kỳ tăng từ 88,39% trong 6 
tháng đầu năm 2021 lên 89,98% trong 6 
tháng đầu năm 2022. Ngược lại, thị phần 

hạt điều của Bra-xin và Ấn Độ trong tổng 
lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ giảm, lần 
lượt từ 3,86% và 1,95% trong 6 tháng đầu 
năm 2021 xuống còn 2,23% và 1,03% trong 6 
tháng đầu năm 2021.

5 thị trường cung cấp hạt điều lớn nhất cho Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2022

Thị trường 
 6 tháng năm 2022 So với cùng kỳ 

năm 2021 (%)
Thị phần tính theo lượng 

(%)
 Lượng 

(tấn) 
 Trị giá 

(nghìn USD) 
Lượng Trị giá 6 tháng năm 

2022
6 tháng năm 

2021

Tổng  80.107  521.055 4,3 8,5 100,00 100,00
Việt Nam  72.079  465.921 6,1 10,7 89,98 88,39
Bờ Biển Ngà  2.772  16.385 78,8 75,7 3,46 2,02
Bra-xin  1.787  11.812 -39,7 -42,4 2,23 3,86
Ni-giê-ri-a  1.261  8.324 43,6 74,2 1,57 1,14
Ấn Độ  822  6.620 -45,0 -44,5 1,03 1,95
Thị trường khác  1.386  11.993 -31,7 -6,0 1,73 2,64

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ

- Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, 
nhập khẩu hạt điều của thị trường này 
trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 141,58 
triệu USD, tăng 133,7% so với cùng kỳ năm 
2021. Trong đó, Việt Nam là nguồn cung hạt 
điều lớn nhất cho Trung Quốc, trị giá 124,9 
triệu USD, tăng 146% so với cùng kỳ năm 
2021. Thị phần hạt điều của Việt Nam trong 

tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc 
tăng từ 83,79% trong 6 tháng đầu năm 
2021 lên 88,22% trong 6 tháng đầu năm 
2022. Bên cạnh đó, thị phần hạt điều của 
Mi-an-ma trong tổng trị giá nhập khẩu của  
Trung Quốc chiếm 6,44%; Tô-gô chiếm 
3,34%; Bờ Biển Ngà chiếm 1,82% trong 6 
tháng đầu năm 2022.
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Về thị trường
Tháng 7/2022 so với tháng 

7/2021, xuất khẩu hạt điều sang 
nhiều thị trường chủ lực giảm, ngoại trừ 

Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả rập 
Thống nhất, Tây Ban Nha.

5 thị trường cung cấp hạt điều lớn nhất cho Trung Quốc  
trong 6 tháng đầu năm 2022

Thị trường 
 6 tháng đầu 

năm 2022 
(nghìn USD)

So với cùng 
kỳ năm 2021 

(%)

Thị phần tính theo trị giá (%)

6 tháng năm 2022 6 tháng năm 2021

Tổng  141.582 133,7 100,00 100,00

Việt Nam  124.898 146,0 88,22 83,79

Mi-an-ma  9.119 236.751,2 6,44 0,01

Tô-gô  4.729 1.108,3 3,34 0,65

Bờ Biển Ngà  2.571 1.362,5 1,82 0,29

Ta-da-ni-a  122 -85,8 0,09 1,41

Thị trường khác  144 -98,3 0,10 13,85
Nguồn: Cơ quan Hải quan Trung Quốc

(*) Ghi chú HS 080131 Hạt điều tươi hoặc khô, chưa tách vỏ; HS 080132 Hạt điều tươi 
hoặc khô, đã tách vỏ

THÁNG 7/2022, XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU GIẢM 

Theo số liệu thống kê từ Tổng 
cục Hải quan, tháng 7/2022, xuất 
khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 
xấp xỉ 45,57 nghìn tấn, trị giá 
267,48 triệu USD, giảm 1,9% về 
lượng và giảm 6,1% về trị giá so 
với tháng 6/2022, so với tháng 
7/2021 giảm 16,4% về lượng và 
giảm 24% về trị giá. Tính chung 
7 tháng đầu năm 2022, xuất 
khẩu hạt điều của Việt Nam 
đạt 294,85 nghìn tấn, trị giá 1,77 
tỷ USD, giảm 10,3% về lượng và 
giảm 11,9% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2021.

Lượng hạt điều xuất khẩu qua các tháng giai đoạn 
2020 – 2022 (ĐVT: nghìn tấn)

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Diễn biến giá
Tháng 7/2022, giá xuất khẩu 

bình quân hạt điều của Việt Nam 
đạt mức 5.870 USD/tấn, giảm 
4,3% so với tháng 6/2022 và giảm 
9,1% so với tháng 7/2021. Tính 
chung 7 tháng đầu năm 2022, 
giá xuất khẩu bình quân hạt 
điều của Việt Nam đạt mức 5.995  
USD/tấn, giảm 1,6% so với cùng kỳ 
năm 2021.

Diễn biến giá xuất khẩu bình quân hạt điều  
giai đoạn 2020 – 2022 (ĐVT: USD/tấn)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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7 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ 
năm 2021, xuất khẩu hạt điều sang các thị 
trường giảm, như: Hoa Kỳ, Trung Quốc,  
Hà Lan, Đức, Ca-na-đa. Ngược lại, xuất khẩu 

hạt điều sang các thị trường chủ lực tăng, 
gồm: Anh, Úc, Các Tiểu vương quốc Ả rập 
Thống nhất, I-xra-en, Tây Ban Nha. 

10 thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam  
tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

Thị trường
Tháng 7/2022 So với tháng 

7/2021 (%) 7 tháng năm 2022 So với cùng kỳ 
năm 2021 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá (nghìn 
USD) Lượng Trị giá Lượng 

(tấn)
Trị giá 

(nghìn USD) Lượng Trị giá

Tổng 45.567 267.480 -16,4 -24,0 294.855 1.767.533 -10,3 -11,8

Hoa Kỳ 11.970 69.539 -32,5 -36,6 88.254 510.531 -12,8 -10,9

Trung Quốc 8.472 45.427 38,6 2,8 36.874 225.761 -18,4 -32,7

Hà Lan 5.363 30.831 -30,6 -38,1 32.098 168.585 -22,4 -22,9

Đức 1.644 10.057 -28,0 -30,0 10.515 65.623 -12,2 -11,1

Anh 1.376 8.171 -31,2 -29,9 9.264 52.923 2,0 5,1

Úc 1.106 6.428 -21,8 -27,5 8.273 49.901 4,9 4,6

Ca-na-đa 1.177 7.824 -32,2 -31,4 7.034 40.462 -29,9 -38,9

Các TVQ Ả rập 
Thống nhất 495 2.920 33,8 19,6 5.576 34.813 44,5 53,6

I-xra-en 802 5.808 -1,7 -10,7 5.535 40.937 34,5 34,9

Tây Ban Nha 1.197 7.636 96,6 82,4 5.158 33.735 56,4 50,8

Thị trường khác 11.965 72.838 -12,8 -18,1 86.274 544.263 -5,0 -3,5
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA ANH TRONG 6 THÁNG ĐẦU 
NĂM 2022 VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM 

Theo số liệu thống kê từ ITC, 
tháng 6/2022, nhập khẩu hạt 
điều của Anh đạt 2,77 nghìn 
tấn, trị giá 15,61 triệu USD, tăng 
66,2% về lượng và tăng 45,7% 
về trị giá so với tháng 5/2022; 
so với tháng 6/2021 tăng 17,7% 
về lượng và tăng 11,5% về trị giá. 
Tính chung 6 tháng đầu năm 
2022, Anh nhập khẩu hạt điều 
đạt 11,47 nghìn tấn, trị giá 72,87 
triệu USD, tăng 7,4% về lượng 
và tăng 11% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2021. 

Anh nhập khẩu hạt điều giai đoạn 2020 – 2022  
(ĐVT: tấn)

Nguồn: ITCDiễn biến giá

Tháng 6/2022, giá nhập khẩu bình quân 
hạt điều của Anh đạt mức 5.640 USD/tấn, 
giảm 12,3% so với tháng 5/2022 và giảm 5,3% 
so với tháng 6/2021. Tính chung 6 tháng 
đầu năm 2022, giá nhập khẩu bình quân 

hạt điều của Anh đạt mức 6.351 USD/tấn, 
tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, 
giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Anh 
tăng từ các thị trường Việt Nam, Hà Lan,  
Ấn Độ, nhưng giảm từ Bờ Biển Ngà, Ý.
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Diễn biến giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Anh 
qua các tháng năm 2021 – 2022 (ĐVT: USD/tấn)

Nguồn: ITC

Cơ cấu nguồn cung
6 tháng đầu năm 2022, Anh tăng nhập 

khẩu hạt điều từ hầu hết các nguồn cung 
chính, ngoại trừ Hà Lan. Số liệu từ ITC cho thấy:

Nhập khẩu hạt điều của Anh từ  
Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022 

đạt xấp xỉ 10,4 nghìn tấn, 
trị giá 64,61 triệu USD, tăng 
39,7% về lượng và tăng 62% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 
2021. Thị phần hạt điều của  
Việt Nam trong tổng lượng 
nhập khẩu của Anh tăng từ 
69,66% trong 6 tháng đầu năm 
2021 lên 90,59% trong 6 tháng 
đầu năm 2022.

Ngược lại, Anh giảm 
mạnh nhập khẩu hạt điều từ  
Hà Lan,  giảm 79,8% về lượng 
và giảm 78,7% về trị giá so 

với cùng kỳ năm 2021, đạt 341 tấn, trị giá 
2,53 triệu USD. Thị phần hạt điều của  
Hà Lan trong tổng lượng nhập khẩu của 
Anh giảm mạnh từ 15,79% trong 6 tháng 
đầu năm 2021 xuống 2,98% trong 6 tháng 
đầu năm 2022.

5 thị trường cung cấp hạt điều lớn nhất cho Anh trong 6 tháng đầu năm 2022

Thị trường 
 6 tháng năm 2022 So với cùng kỳ năm 2021 (%)

 Lượng 
(tấn)

 Trị giá 
(nghìn USD)

 Giá TB 
(USD/tấn) Lượng Trị giá Giá TB

Tổng  11.475  72.875  6.351 7,4 11,0 3,3

Việt Nam  10.395  64.616  6.216 39,7 62,0 15,9

Hà Lan  341  2.532  7.415 -79,8 -78,7 5,2

Ấn Độ  323  2.840  8.799 29,8 35,7 4,5

Bờ Biển Ngà  161  952  5.930 147,7 146,6 -0,4

Ý  124  942  7.619 53,2 3,0 -32,8

Thị trường khác  131  993  7.581 -88,7 -90,5 -16,2

Cơ cấu thị trường cung cấp hạt điều cho Anh (% tính theo lượng)
6 tháng năm 2021 6 tháng năm 2022

Nguồn: ITC
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Ngày 8/8/2022, lựu Ai Cập gia nhập danh sách các loại trái cây tươi được phép 
nhập khẩu vào Trung Quốc.

 Sản lượng xoài của Pa-ki-xtan trong năm 2022 đã sụt giảm rõ rệt, với mức giảm 
60% do thời tiết khắc nghiệt.

Thị phần nhập khẩu chủng loại hàng rau quả (HS 06, 07, 08, 20, không tính HS 
080131 và 080132) của Việt Nam tăng trong tổng nhập khẩu của EU.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu hàng rau quả đạt 1,93 tỷ USD, giảm 
15,8% so với cùng kỳ năm 2021.

THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Ai Cập: Theo nguồn producereport.
com, ngày 8//8/2022, lựu Ai Cập đã gia nhập 
danh sách các loại trái cây tươi được phép 
nhập khẩu vào Trung Quốc.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc đưa ra 
các yêu cầu về chất lượng và kiểm dịch 
động thực vật liên quan mà người trồng, 
đóng gói và xuất khẩu ở Ai Cập phải tuân 
theo để trái lựu của Ai cập đủ điều kiện 
nhập khẩu vào Trung Quốc. 

Trong số này có một yêu cầu xử lý lạnh. 
Trái cây phải được bảo quản với nhiệt độ 
lõi từ 1,67 độ C trở xuống trong hơn 16 ngày 
hoặc 2,22 độ C trở xuống trong hơn 18 ngày.

Thông báo cũng liệt kê những loài 
gây hại đáng lo ngại, bao gồm ruồi đục 
quả Địa Trung Hải, sâu đục thân trên quả 
lựu (Deudorix isocrates) và bệnh đốm lá 
(Ectomyelois ceratoniae). Bên cạnh việc xử 
lý lạnh, các nhà sản xuất cũng phải tuân 
theo một loạt các bước phân loại và làm 
sạch đối với trái cây xuất khẩu. Ngoài ra, 
vườn cây ăn quả, cơ sở đóng gói, kho lạnh 
và cơ sở xử lý lạnh phải được đăng ký với 
Cục Kiểm dịch Thực vật Trung ương thuộc 
Bộ Nông nghiệp và Cải tạo đất của Ai Cập, 
cũng như được Tổng cục Hải quan Trung 
Quốc phê duyệt. Cơ quan Kiểm dịch Thực 
vật Trung ương được yêu cầu tiến hành 
kiểm tra lấy mẫu đối với lựu xuất khẩu đến 
Trung Quốc để kiểm tra sự hiện diện của 
các loài gây hại đáng lo ngại.

Xuất khẩu lựu của Ai Cập đạt 247.000 
tấn trong mùa vụ trước và dự kiến ​​sẽ duy 
trì ở mức tương tự trong mùa vụ này. Vụ 
thu hoạch diễn ra trong khoảng thời gian 
từ tháng 8 đến tháng 10. Nhu cầu về lựu  
Ai Cập ở thị trường nước ngoài đã tăng lên 

trong những năm gần đây, do tác động bởi 
dịch Covid-19 khiến nhiều người tiêu dùng 
trên thế giới tăng cường chế độ ăn uống 
bổ dưỡng hơn.

Pa-ki-xtan: Dẫn nguồn pakistantoday.
com.pk, theo Tổng lãnh sự Pa-ki-xtan tại 
Thượng Hải, Pa-ki-xtan có kế hoạch thiết 
lập quan hệ lâu dài giữa các nhà xuất khẩu 
xoài Pa-ki-xtan và các nhà nhập khẩu xoài 
Trung Quốc.

Sản lượng xoài của Pa-ki-xtan trong 
năm 2022 đã sụt giảm rõ rệt, với mức giảm 
60% do thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, xu 
hướng vẫn tích cực bởi sản lượng xoài thông 
thường ở Pa-ki-xtan đạt khoảng 1,8 triệu tấn/
năm và xuất khẩu chỉ khoảng 150.000 tấn 
trong số đó. Vì vậy, mặc dù sản lượng giảm 
nhưng vẫn có đủ năng lực để xuất khẩu.

Vào năm 2021, xuất khẩu xoài của  
Pa-ki-tan sang thị trường Trung Quốc đã 
tăng 10% so với năm 2020.

Xoài của Pa-ki-xtan có lợi thế khác biệt 
về hương vị và mùi thơm. Vì vậy, Pa-ki-xtan 
tiếp tục nỗ lực tiếp thị chủng loại quả này 
tới người tiêu dùng Trung Quốc với kỳ vọng 
sẽ thu hút được sự quan tâm của người 
tiêu dùng nước này. 
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải 
quan, trị giá xuất khẩu hàng rau quả 
của Việt Nam trong tháng 7/2022 đạt 
249,7 triệu USD, giảm 5,7% so với tháng 

7/2021. Tính chung trong 7 tháng đầu 
năm 2022, trị giá xuất khẩu hàng rau 
quả đạt 1,93 tỷ USD, giảm 15,8% so với 
cùng kỳ năm 2021.

Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam năm 2020 - 2022 (ĐVT: triệu USD)

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong 7 tháng đầu năm 2022, trị giá 
xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường  
Trung Quốc giảm mạnh, nhưng trị giá xuất 
khẩu hàng rau quả tới Hoa Kỳ, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Thái Lan, thị trường Đài Loan 
lại tăng trưởng khả quan. Tuy nhiên, trị 
giá xuất khẩu hàng rau quả sang các thị 
trường này chỉ chiếm tỷ trọng thấp nên 
không bù đắp được mức giảm mạnh xuất 
khẩu tới thị trường Trung Quốc.

Mặc dù xuất khẩu hàng rau quả sang 
thị trường Trung Quốc giảm mạnh, nhưng 

đây vẫn là thị trường rất tiềm năng đối với 
hàng rau quả của Việt Nam. Với dân số hơn 
1,4 tỷ người, Trung Quốc có nhu cầu nhập 
khẩu hàng rau quả để phục vụ nhu cầu 
nội địa cũng như sản xuất chế biến xuất 
khẩu rất lớn, đa dạng và phong phú. Trong 
những tháng cuối năm 2022, khi tình hình 
dịch bệnh được kiểm soát, nhu cầu tiêu 
dùng của người Trung Quốc tăng, đặc biệt 
là vào mùa lễ hội cuối năm, dự kiến trị giá 
xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường 
này sẽ khả quan hơn.

Thị trường xuất khẩu hàng rau quả trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

Thị trường

Tháng 
7/2022 
(nghìn 
USD)

So với 
tháng 
7/2021 

(%)

7 tháng 
năm 2022 

(nghìn USD)

So với 
cùng 

kỳ năm 
2021(%)

Tỷ trọng (%)

7T/2022 7T/2021

Tổng 249.689 -5,7 1.927.531 -15,8 100,0 100,0
Trung Quốc 79.333 -32,7 877.631 -34,0 45,5 58,0
Hoa Kỳ 21.344 -7,4 158.239 17,9 8,2 5,9
Hàn Quốc 16.155 14,4 110.735 15,2 5,7 4,2
Nhật Bản 17.030 18,5 100.268 7,2 5,2 4,1
Thái Lan 21.169 67,1 87.069 15,1 4,5 3,3
Đài Loan 19.744 25,4 81.299 23,4 4,2 2,9
Hà Lan 11.170 17,6 58.190 20,4 3,0 2,1
Úc 5.336 -9,8 49.077 6,3 2,5 2,0
Hồng Kông 5.471 -19,8 36.143 -8,1 1,9 1,7
Nga 5.799 4,9 30.694 -35,7 1,6 2,1
Thị trường khác 47.139 20,4 338.185 7,8 17,5 13,7

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU HÀNG RAU QUẢ CỦA EU (HS 06, 07, 08, 20, 
KHÔNG TÍNH HS 080131 VÀ 080132) VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan 
Thống kê châu Âu (Eurostat), nhập khẩu 
hàng rau quả của EU (HS 06, 07, 08, 20, 
không tính mã HS 080131 và 080132) trong 
4 tháng đầu năm 2022 đạt 28,7 triệu tấn, trị 
giá 39,5 tỷ Eur (tương đương 39,9 tỷ USD), 
giảm 2,5% về lượng, nhưng tăng 6,1% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2021; giá nhập khẩu 
bình quân đạt 1.378 Eur/tấn, tăng 8,8% so với 

cùng kỳ năm 2021. Giá hàng rau quả nhập 
khẩu bình quân của EU tăng là do những 
tác động bởi cuộc xung đột vũ trang giữa 
Nga và U-crai-na khiến chi phí năng lượng 
tăng cao, dẫn tới chi phí sản xuất như điện, 
vận chuyển, làm mát và sưởi ấm, cũng như 
phân bón và các nguyên liệu đầu khác đối 
với hàng rau quả tăng nhanh tại các thị 
trường cung cấp.

EU nhập khẩu hàng rau quả (HS 06, 07, 08, 20, không tính mã HS 080131 và 080132) 
qua các tháng năm 2021 - 2022

(ĐVT: Tỷ Eur)
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Nguồn: Eurostat
EU nhập khẩu hàng rau quả chủ 

yếu từ các thị trường nội khối trong 4 
tháng đầu năm 2022. Trong đó, Hà Lan và  
Tây Ban Nha những thị trường cung cấp 
hàng rau quả lớn nhất trong khối EU; tiếp 
theo là Đức, Pháp, Bỉ, I-ta-li-a và Ba Lan. Tuy 
nhiên, lượng nhập khẩu từ các thị trường 
chính đang có xu hướng giảm và EU đang 
có xu hướng tăng nhập khẩu hàng rau quả 
từ các thị trường ngoài khối như Thổ Nhĩ Kỳ, 
Ma-rốc…

Việt Nam là thị trường cung cấp hàng 
rau quả lớn thứ 43 cho EU, trong 4 tháng 
đầu năm 2022 đạt 24 nghìn tấn, trị giá 62,5 
triệu Eur (tương đương 63,2 triệu USD), 
tăng 7,6% về lượng và tăng 29,4% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2021. Giá nhập khẩu 
bình quân từ Việt Nam ở mức cao, đạt 
2.625,5 Eur/tấn, tăng 20,2% so với cùng kỳ 
năm 2021. EU với 27 nước thành viên, dân 
số hơn 500 triệu người và có nhu cầu nhập 
khẩu lượng lớn đối với hàng rau quả. Tuy 
nhiên, lượng nhập khẩu từ Việt Nam chỉ 
chiếm gần 0,1% tổng lượng hàng rau quả 
nhập khẩu của EU trong 4 tháng đầu năm 

2022, do đó vẫn còn nhiều cơ hội để các 
doanh nghiệp ngành hàng rau quả của 
Việt Nam đẩy mạnh sang thị trường EU 
trong thời gian tới. Tuy nhiên, thị trường EU 
đòi hỏi rất khắt khe về truy xuất nguồn gốc 
và các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, 
đặc biệt là an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì 
vậy, các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu, 
nắm bắt rõ thông tin về thị trường, từ thị 
hiếu người tiêu dùng cho đến những quy 
định, tiêu chuẩn về quy tắc xuất xứ, an toàn 
vệ sinh thực phẩm…
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Thị trường cung cấp hàng rau quả cho EU trong 4 tháng đầu năm 2022

Thi trường

4 tháng năm 2022 So với cùng kỳ 
năm 2021 (%)

Tỷ trọng theo 
lượng 4 tháng (%)

Lượng 
(Nghìn 

Tấn)

Trị giá  
(triệu 
Eur)

Trị giá  
(triệu 
USD)

Giá TB  
(Eur/tấn) Lượng Trị 

giá
Giá 
TB

Năm 
2022

Năm 
2021

Tổng 28.657 39.488 39.883 1.378,0 -2,5 6,1 8,8 100,0 100,0
Hà Lan 4.608 8.027 8.107 1.741,8 -2,8 4,0 7,1 16,1 16,1
Tây Ban Nha 4.588 6.724 6.791 1.465,4 0,4 8,3 7,8 16,0 15,5
Đức 2.594 2.950 2.979 1.137,1 8,2 6,1 -1,9 9,1 8,2
Pháp 2.295 1.613 1.630 702,9 -4,9 7,6 13,2 8,0 8,2
Bỉ 2.016 2.187 2.209 1.084,7 -5,6 3,7 9,9 7,0 7,3
I-ta-li-a 1.577 2.457 2.481 1.557,5 -10,3 -3,3 7,8 5,5 6,0
Ba Lan 890 1.032 1.042 1.160,0 -2,9 11,4 14,7 3,1 3,1
Thổ Nhĩ Kỳ 762 1.339 1.353 1.756,9 15,7 18,5 2,4 2,7 2,2
Ma- Rốc 708 1.224 1.236 1.729,3 2,1 16,0 13,6 2,5 2,4
Cô-xta Ri-ca 684 486 490 709,8 -8,7 0,7 10,3 2,4 2,5
…
Việt Nam 24 62,5 63,2 2.625,5 7,6 29,4 20,2 0,1 0,1
Thị trường khác 7.909 11.388 11.502 1.439,8 -5,1 6,0 11,7 27,6 28,4

Nguồn: Eurostat
Ghi chú: Tỷ giá 1 Eur = 1,01 USD

EU nhập khẩu nhiều nhất là chủng loại 
rau và một số loại củ, thân củ, rễ ăn được (HS 
07); quả và quả hạch ăn được, vỏ quả thuộc 
họ cam quýt hoặc các loại dưa (HS 08) trong 
4 tháng đầu năm 2022. Cả 2 chủng loại 
này EU nhập khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm 
tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng nhập khẩu, 
trong đó mã HS 07 chiếm 0,02% và mã HS 
08 chiếm 0,11%. Trong khi đó, mã HS 08 có 
nhiều chủng loại quả mà Việt Nam đang 
có thế mạnh vải, nhãn, chôm chôm, thanh 
long, dứa, dưa…

Với Hiệp định EVFTA, các chủng loại 
hàng rau quả của Việt Nam có nhiều cơ hội 

thâm nhập sâu hơn vào thị trường EU, đặc 
biệt với mức cam kết thuế quan được xoá 
bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực sẽ tạo lợi 
thế cho các chủng loại hàng rau quả của 
Việt Nam trong việc cạnh tranh với các thị 
trường có thế mạnh về hàng rau quả nhưng 
chưa có FTA với EU như Thái Lan, Trung 
Quốc, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a.

Đáng chú ý, đối với các chế phẩm từ 
rau, quả, quả hạch hoặc các sản phẩm khác 
của cây (HS 20), EU tăng cả về lượng và trị 
giá nhập khẩu từ Việt Nam, tuy nhiên tỷ 
trọng chỉ chiếm 0,17% tổng lượng mã HS 20 
EU nhập khẩu. 

Chủng loại rau quả EU nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2022

Chủng loại (mã HS)

4 tháng năm 2022 So với cùng kỳ năm 
2021 (%)

Tỷ trọng NK từ 
Việt Nam theo 

lượng 4 tháng (%)
Lượng 
(Nghìn 

Tấn)

Trị giá  
(triệu 
Eur)

Trị giá  
(triệu 
USD)

Giá TB  
(Eur/tấn) Lượng Trị 

giá
Giá 
TB

Năm 
2022

Năm 
2021

Tổng 28.657 39.488 39.883 1.378,0 -2,5 6,1 8,8 0,083 0,075
Rau củ (HS 07) 10.740 10.882 10.990 1.013,2 -2,8 8,2 11,3 0,023 0,025

Quả và quả hạch(HS 
08) 10.360 15.381 15.535 1.484,7 -4,7 2,0 7,0 0,105 0,098

Sản phẩm chế biến 
(HS 20) 6.019 8.183 8.265 1.359,6 2,4 11,0 8,4 0,171 0,143

Hoa và lá (HS 06) 1.538 5.042 5.093 3.278,6 -3,8 6,8 11,0 0,012 0,015

Nguồn: Eurostat
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Trong 20 ngày đầu tháng 8/2022, giá sắn nguyên liệu tại Thái Lan tăng nhẹ, giá 
tinh bột sắn nội địa giảm, trong khi giá sắn lát và tinh bột sắn xuất khẩu ổn định so với 
cuối tháng 7/2022.

Từ đầu tháng 8/2022 đến nay, giá sắn củ tươi và sắn lát trong nước ổn định.
7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 9,1% về lượng 

và tăng 23% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.
Thị phần sắn lát của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc giảm, 

trong khi thị phần tinh bột sắn tăng.

THỊ TRƯỜNG SẮN VÀ SẢN PHẨM TỪ SẮN

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Thái Lan: Từ đầu tháng 8/2022 đến nay, 
giá sắn nguyên liệu của Thái Lan tăng nhẹ, 
trong khi giá tinh bột nội địa giảm, giá sắn 
lát và tinh bột sắn xuất khẩu giữ ổn định so 
với cuối tháng 7/2022.

Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan giữ giá 
sàn xuất khẩu tinh bột sắn ở mức 520 USD/
tấn, ổn định so với cuối tháng 7/2022; trong 
khi giá thu mua tinh bột sắn nội địa được 
điều chỉnh xuống mức 17,2 Baht/kg, giảm 
0,2 Baht/kg so với cuối tháng 7/2022. 

Trong khi đó, Hiệp hội Hiệp hội thương 
mại khoai mỳ Thái Lan giữ giá sàn xuất 
khẩu sắn lát ở mức 270-280 USD/tấn FOB-
Băng Cốc, ổn định so với cuối tháng 7/2022; 
trong khi giá sắn nguyên liệu được điều 

chỉnh lên mức 2,80-3,60 Baht/kg, tăng 0,05 
Baht/kg so với cuối tháng 7/2022.

Căm-pu-chia: Theo Bộ Nông Lâm và 
Ngư nghiệp Căm-pu-chia, trong 6 tháng 
đầu năm 2022, Căm-pu-chia đã xuất khẩu 
2,3 triệu tấn sản phẩm sắn, tăng 40% so với 
cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu sắn 
khô đạt 1,5 triệu tấn, tăng 24,3% so với cùng 
kỳ năm 2021 (1,1 triệu tấn đã được xuất khẩu 
sang Thái Lan và 400 nghìn tấn được xuất 
khẩu sang Việt Nam); Xuất khẩu sắn tươi đạt 
710 nghìn tấn, tăng 98% so với cùng kỳ năm 
2021 (470 nghìn tấn được xuất khẩu sang 
Việt Nam và 230 nghìn tấn sang Thái Lan); 
Xuất khẩu bột sắn đạt 480 nghìn tấn, tăng 
200% so với cùng kỳ năm 2021 (chủ yếu xuất 
khẩu sang Trung Quốc với 470 nghìn tấn). 
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Từ đầu tháng 8/2022 đến nay, giá sắn 
củ tươi tại thị trường trong nước không 
có nhiều biến động, giá sắn lát vụ mới ổn 
định, nguồn cung nguyên liệu đạt thấp. 
Dự kiến đầu tháng 9 một số nhà máy tinh 
bột sắn tại Gia Lai sẽ hoạt động trở lại. Tốc 
độ giao hàng tinh bột sắn tại cửa khẩu Tân 
Thanh (Lạng Sơn) được đẩy nhanh do nhu 
cầu của Trung Quốc cho dịp Tết Trung thu 
tốt hơn.

Bệnh khảm lá sắn gây hại ngày càng 
tăng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản 
lượng các vùng nguyên liệu là thực trạng 
đáng lo ngại đối với ngành sắn Việt Nam. 
Trong 7 tháng đầu năm 2022, diện tích 
nhiễm bệnh khảm lá sắn virus trên cả nước 
là 64.716 ha, giảm 7.043 ha so với cùng kỳ 

năm 2021 (trong đó, nhiễm nặng 22.129 ha, 
tăng 5.307 ha so với cùng kỳ năm 2021). 
Bệnh đã xuất hiện tại 19 tỉnh, thành phố, 
trong khi việc phòng chống rất nhiều khó 
khăn. Trong đó, tỉnh Phú Yên là địa phương 
có diện tích sắn nhiễm bệnh nhiều nhất 
với hơn 26.000 ha. Dịch bệnh khảm lá làm 
sụt giảm sản lượng, năng suất sắn, các nhà 
máy đối diện với nguy cơ thiếu nguyên liệu 
cho vụ sản xuất 2022/23. 

Đắk Lắk là tỉnh đứng thứ ba trong cả 
nước về diện tích sắn (đứng sau Gia Lai và 
Tây Ninh), với 45.000 ha, sản lượng đạt trên 
1 triệu tấn. Trên địa bàn tỉnh, bệnh khảm 
lá sắn đang phát sinh trên diện rộng, chưa 
được kiểm soát nên có thể ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến năng suất.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SẮN VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SẮN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê của Tổng cục 
Hải quan, tháng 7/2022, Việt Nam xuất 
khẩu được 192,47 nghìn tấn sắn và các sản 
phẩm từ sắn, trị giá 87,63 triệu USD, giảm 
32,2% về lượng và giảm 29,9% về trị giá so 
với tháng 6/2022; So với tháng 7/2021 tăng 
10,8% về lượng và tăng 20,9% về trị giá. Giá 
xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm 

từ sắn ở mức 455,3 USD/tấn, tăng 3,4% so 
với tháng 6/2022 và tăng 9,2% so với tháng 
7/2021. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, xuất 
khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,92 
triệu tấn, trị giá 841,51 triệu USD, tăng 9,1% 
về lượng và tăng 23% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2021.

Lượng sắn và các sản phẩm từ sắn xuất khẩu của Việt Nam  
năm 2020 - 2022 (ĐVT: Nghìn tấn)

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Tính riêng mặt hàng sắn, tháng 7/2022, 
xuất khẩu sắn đạt 32,75 nghìn tấn, trị giá 
10,09 triệu USD, giảm 54,6% về lượng và 
giảm 53,1% về trị giá so với tháng 6/2022; 
So với tháng 7/2021 giảm 30,7% về lượng 

và giảm 19,8% về trị giá. Giá xuất khẩu 
bình quân ở mức 308,1 USD/tấn, tăng 
3,2% so với tháng 6/2022 và tăng 15,8% so 
với tháng 7/2021. Lũy kế 7 tháng đầu năm 
2022, xuất khẩu sắn đạt 570,86 nghìn tấn, 
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trị giá 166,89 triệu USD, giảm 12% về lượng, 
nhưng tăng 0,4% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2021.

Trong tháng 7/2022, xuất khẩu sắn và 
các sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc 
chiếm 92,4% tổng lượng sắn và các sản 
phẩm từ sắn của cả nước, với 177,75 nghìn 
tấn, trị giá 80,63 triệu USD, giảm 29,5% về 

lượng và giảm 27,6% về trị giá tháng 6/2022; 
Tuy nhiên so với tháng 7/2021 tăng 5,3% 
về lượng và tăng 15,8% về trị giá. Lũy kế 7 
tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu 
sang Trung Quốc 1,76 triệu tấn sắn và các 
sản phẩm từ sắn, trị giá 768,22 triệu USD, 
tăng 6,7% về lượng và tăng 20,8% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2021.

Thị trường xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam trong tháng 7/2022 và 
7 tháng đầu năm 2022

Thị trường

Tháng 7/2022 So với tháng 
7/2021 (%)

7 tháng đầu năm 
2022

So với cùng kỳ 
năm 2021 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị giá

Tổng 192.478 87.635 10,8 20,9 1.925.395 841.513 9,1 23

Trung Quốc  177.754 80.634 5,3 15,8 1.759.548 768.222 6,7 20,8

Hàn Quốc 6.231 2.234 921,5 792,4 98.320 34.703 47,9 55,6

Phi-líp-pin 3.126 1.671 8.126 8.118 16.864 8.723 245,7 292,5

Đài Loan 3.025 1.536 146,1 152,1 20.309 10.445 3,9 10,4

Ma-lai-xi-a 572 298 204,3 242,1 3.691 1.896 93,6 102,5

Nhật Bản 294 186 7,3 11

Pa-ki-xtan 1.020 836 -58,6 -52,6

Thị trường 
khác 1.770 1.263 -28,4 -20,7 25.349 16.501 21,8 43,1

	 Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU SẮN VÀ TINH BỘT SẮN CỦA TRUNG QUỐC 
VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

+ Sắn: Theo số liệu thống kê của Cơ 
quan Hải quan Trung Quốc, trong 6 tháng 
đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu sắn 
(HS 071410) của Trung Quốc đạt 1,34 tỷ 
USD, tăng 56,4% so với cùng kỳ năm 2021.  
Thái Lan, Việt Nam và Lào là 3 thị trường 
cung cấp sắn lớn nhất cho Trung Quốc 
trong 6 tháng đầu năm 2022. 

Thái Lan là thị trường lớn nhất cung cấp 
sắn cho Trung Quốc. Trong 6 tháng đầu 
năm 2022, kim ngạch nhập khẩu sắn của 
Trung Quốc từ Thái Lan đạt 1,2 tỷ USD, tăng 
63,2% so với cùng kỳ năm 2021, thị phần 
sắn của Thái Lan chiếm 89,6% trong tổng 
kim ngạch nhập khẩu sắn của Trung Quốc, 
tăng mạnh so với mức 85,9% của 6 tháng 
đầu năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Việt Nam 
là thị trường lớn thứ 2 cung cấp sắn cho 
Trung Quốc. Kim ngạch nhập khẩu sắn 
của Trung Quốc từ Việt Nam đạt 131,75 triệu 
USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2021, 
thị phần sắn của Việt Nam chiếm 9,8% 
trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắn của 
Trung Quốc, thấp hơn so với mức 13,2% của 
6 tháng đầu năm 2021.

+ Tinh bột sắn: Trong 6 tháng đầu năm 
2022, Trung Quốc nhập khẩu 2,35 triệu tấn 
tinh bột sắn (HS 11081400), trị giá gần 1,23 
tỷ USD, tăng 35,7% về lượng và tăng 50,5% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu 
nhập khẩu từ Thái Lan, Việt Nam, Lào và 
Căm-pu-chia.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Việt Nam 
là thị trường lớn thứ 2 cung cấp tinh bột 
sắn cho Trung Quốc với 901,49 nghìn tấn, 
trị giá 460,31 triệu USD, tăng tới 256,9% về 
lượng và tăng 300,4% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2021. Thị phần tinh bột sắn của 
Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung 
Quốc chiếm 38,3%, tăng mạnh so với mức 
14,6% của 6 tháng đầu năm 2021.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2022, 
Trung Quốc cũng đẩy mạnh nhập khẩu tinh 
bột sắn từ Lào và Căm-pu-chia, trong khi 
giảm nhập khẩu tinh bột sắn từ Thái Lan và 
In-đô-nê-xi-a so với cùng kỳ năm 2021. 

Thời gian tới, nhu cầu của Trung Quốc 
sẽ tốt hơn khi dịp Tết Trung thu đang tới 
gần, là cơ hội để các doanh nghiệp đẩy 
mạnh xuất khẩu sắn và tinh bột sắn sang 
thị trường này.

Thị trường cung cấp tinh bột sắn cho Trung Quốc  
trong 6 tháng đầu năm 2022 (mã HS 11081400)

Thị trường

6 tháng năm 2022 So với cùng kỳ 
năm 2021 (%)

Tỷ trong tính theo 
lượng (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị giá 6 tháng 
năm 2021

6 tháng 
năm 2022

Tổng 2.350.917 1.228.964 35,7 50,5 100 100

Thái Lan 1.281.118 686.356 -0,2 11,9 74,1 54,5

Việt Nam 901.494 460.311 256,9 300,4 14,6 38,3

Lào 113.233 54.803 266,5 286,3 1,8 4,8

Căm-pu-chia 41.272 21.101 135 157,2 1 1,8

In-đô-nê-xi-a 9.984 4.838 -93,2 -92,6 8,5 0,4

Thị trường khác 3.817 1.554 733,4 534,8 0 0,2

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc
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Xuất khẩu các sản phẩm thủy sản nuôi của Bra-xin trong nửa đầu năm 2022 
tăng 14% về lượng và tăng 100% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Quý 2/2022, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ đạt 1,99 tỷ USD, tăng 15% 
so với cùng kỳ năm 2021.

7 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường Bỉ tăng 
74,32% so với cùng kỳ năm 2021. 

Thị phần thủy sản Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Nhật Bản trong 6 tháng 
đầu năm 2022 tăng về lượng, nhưng giảm về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

- Theo Hiệp hội nuôi cá Bra-xin, xuất 
khẩu các sản phẩm thủy sản nuôi của  
Bra-xin trong nửa đầu năm 2022 đạt 4.932 
tấn, trị giá 14,35 triệu USD, tăng 14% về 
lượng và tăng 100% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2021, trong đó xuất khẩu cá rô phi sang  
Hoa Kỳ và Ca-na-đa tăng mạnh.

- Ấn Độ: Theo Cơ quan Xúc tiến xuất 
khẩu, phát triển sản phẩm thủy sản Ấn Độ 
(MPEDA), trong quý 2/2022, xuất khẩu thủy 
sản của Ấn Độ đạt 1,99 tỷ USD, tăng 15% so 
với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu 
sang Châu Âu chiếm khoảng 15% tổng kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản Ấn Độ. MPEDA 
dự báo xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ sang 
EU sẽ tăng trong những năm tới nhờ EU có 
thể sẽ nới lỏng một số biện pháp hạn chế 
đối với thủy sản của nước này.

Tôm đông lạnh vẫn là mặt hàng thủy 
sản xuất khẩu chính của Ấn Độ, chiếm 53% 
về số lượng và 75% về trị giá trong tổng 
xuất khẩu thủy sản. Mỹ là thị trường xuất 
khẩu thủy sản lớn nhất của Ấn Độ (chiếm 
43% thị phần); tiếp theo là Trung Quốc và 
Châu Âu (đều 15%) và Nhật Bản (9%).

- Theo dữ liệu từ NPD Group, người tiêu 
dùng Mỹ giảm số lần ăn tại nhà hàng trong 
quý 2/2022 do lạm phát và giá cả tăng 
cao. Theo đó, số lần ăn tại nhà hàng cũng 
như đặt hàng trực tuyến trong quý 2/2022 
giảm 2% so với quý 2/2021 và thấp hơn 6% 
so với quý 2/2019 (thời điểm trước đại dịch 
Covid-19). Tuy nhiên, chi tiêu của người tiêu 
dùng tại các nhà hàng đã tăng 2% trong 
quý 2/2022 so với quý 2/2021 do giá cả  
tăng cao.
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XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG BỈ 7 THÁNG ĐẦU NĂM 
2022 TĂNG MẠNH

Theo số liệu thống 
kê của Tổng cục Hải 
quan, kim ngạch xuất 
khẩu thủy sản của  
Việt Nam sang thị 
trường Bỉ trong tháng 
7/2022 đạt 18,12 triệu 
USD, giảm 8,63% so với 
tháng 6/2022, nhưng 
tăng 22,2% so với tháng 
7/2021. Tính chung 7 
tháng đầu năm 2022, 
xuất khẩu thủy sản 
sang thị trường Bỉ đạt 
124,79 triệu USD, tăng 
74,32% so với cùng kỳ 
năm 2021. Như vậy, từ đầu năm 2022 đến 
nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của 

Việt Nam sang thị trường Bỉ liên tục duy trì 
tốc độ tăng trưởng cao. 

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Cơ cấu mặt hàng thủy sản xuất khẩu sang Bỉ (% tính theo trị giá)

7 tháng đầu năm 2021 7 tháng đầu năm 2022

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Trong 7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu 

nhiều mặt hàng thủy sản của Việt Nam 
sang Bỉ đã tăng trưởng so với cùng kỳ năm 
2021 như: tôm đông lạnh tăng 74,7% về 
lượng và tăng 89,9% về trị giá; cá tra đông 
lạnh tăng 40,7% về lượng và tăng 92,5% 
về trị giá; cá ngừ đông lạnh tăng 89,4% về 
lượng và tăng 145,7% về trị giá; mực đông 
lạnh tăng 44,4% về lượng và tăng 34,3% về 
trị giá; cá phèn đông lạnh tăng 163,9% về 
lượng và tăng 192,1% về trị giá; nghêu đông 
lạnh tăng 32,3% về lượng và tăng 25,3% 

về trị giá; cá dũa đông lạnh tăng 314% về 
lượng và tăng 369% về trị giá…

Nhờ tăng trưởng mạnh, thị phần thủy 
sản của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của 
Bỉ tăng. Theo thống kê của Eurostat, tỷ trọng 
thủy sản của Việt Nam trong tổng nhập 
khẩu thủy sản của Bỉ tăng từ 6,1% trong 4 
tháng đầu năm 2021 lên 7,6% trong 4 tháng 
đầu năm 2022. Thời gian tới, xuất khẩu thủy 
sản của Việt Nam sang thị trường Bỉ có khả 
năng tăng trưởng chậm lại do nhu cầu tiêu 
dùng giảm khi lạm phát tăng cao. 
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU THỦY SẢN NHẬT BẢN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
2022 VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê của cơ quan Hải 
quan Nhật Bản, nhập khẩu thủy sản của 
nước này trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 
947 nghìn tấn, trị giá 887,8 tỷ Yên (tương 
đương 6,62 tỷ USD), tăng 2,1% về lượng 
và tăng 33,3% về trị giá so với cùng kỳ  
năm 2021. 

Cơ cấu hàng thủy sản nhập khẩu của 
Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm 2022 
có sự thay đổi so với cùng kỳ năm 2021 
khi tỷ trọng nhập khẩu các mặt hàng cá 
ngừ, tôm, mực, bạch tuộc trong tổng kim 
ngạch nhập khẩu thủy sản giảm, trong khi 
tỷ trọng nhập khẩu trứng cá và cua tăng.  

Cơ cấu mặt hàng thủy sản nhập khẩu của Nhật Bản (Tỷ trọng tính theo trị giá)
6 tháng đầu năm 2022 6 tháng đầu năm 2021

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của cơ quan Hải quan Nhật Bản

Về thị trường, Việt Nam là thị trường 
cung cấp thủy sản lớn thứ 4 về trị giá cho 
Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm 2022, đạt 
72,35 nghìn tấn, trị giá 73,1 tỷ Yên (tương 
đương 545 triệu USD), tăng 6,8% về lượng 
và tăng 30,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 

2021. Thị phần thủy sản Việt Nam trong 
tổng nhập khẩu của Nhật Bản trong 6 
tháng đầu năm 2022 tăng về lượng, nhưng 
giảm về trị giá so với cùng kỳ năm 2021,  
chiếm 7,64% về lượng và chiếm 8,24% về  
trị giá.

Thị trường cung cấp thủy sản cho Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm 2022

Thị trường

6 tháng đầu năm 
2022

So với 6 tháng  
đầu năm 2021 (%)

Tỷ trọng 6 tháng 
đầu năm 2022 (%)

Tỷ trọng 6 tháng 
đầu năm 2021 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(triệu Yên) Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá

Trung Quốc 184.146 166.013 4,6 38,2 19,44 18,7 19,0 18,0

Chi-lê 94.997 89.716 -14 21,6 10,03 10,1 11,9 11,1

Nga 66.308 82.602 41,8 95,5 7,0 9,3 5,0 6,3

Việt Nam 72.348 73.126 6,8 30,6 7,64 8,24 7,3 8,4

Hoa Kỳ 97.847 59.645 -3,2 22,3 10,33 6,72 10,9 7,3

Na Uy 73.776 58.072 -20,1 11,5 7,79 6,54 10,0 7,8

Thái Lan 62.882 55.594 15,6 35,9 6,64 6,26 5,9 6,1

In-đô-nê-xi-a 36.586 36.742 11 30,1 3,86 4,14 3,6 4,2

Đài Loan 35.528 32.997 20,2 62,5 3,75 3,72 3,2 3,0

Hàn Quốc 28.252 28.496 -6,5 16,5 2,98 3,21 3,3 3,7

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của cơ quan Hải quan Nhật Bản
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6 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của In-đô-nê-xi-a 
đạt 1,07 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam giảm trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ.
7 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường  

Hàn Quốc đạt 602,1 triệu USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2021.

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ THẾ GIỚI

In-đô-nê-xi-a: Theo Trung tâm Thương 
mại Quốc tế (ITC), trị giá xuất khẩu đồ nội 
thất bằng gỗ của In-đô-nê-xi-a trong tháng 
6/2022 đạt 175 triệu USD, tăng 7,7% so với 
tháng 6/2021. Tính chung 6 tháng đầu năm 
2022, trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng 
gỗ của In-đô-nê-xi-a đạt 1,07 tỷ USD, tăng 
10,8% so với cùng kỳ năm 2021. 

Mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ của  

In-đô-nê-xi-a xuất khẩu nhiều nhất tới thị 
trường Hoa Kỳ trong nửa đầu năm 2022, 
đạt 616,9 triệu USD, tăng 12,8% so với cùng 
kỳ năm 2021, chiếm 57,9% tổng trị giá xuất 
khẩu đồ nội thất bằng gỗ. Tiếp theo là xuất 
khẩu tới thị trường Nhật Bản đạt 66,4 triệu 
USD, giảm 5,9%; tới Hà Lan đạt 49 triệu 
USD, tăng 2,3%; tới Đức đạt 39,3 triệu USD, 
tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2021.
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải 
quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm 
gỗ tới thị trường Hàn Quốc trong tháng 
7/2022 đạt 71,4 triệu USD, giảm 10,7% so với 

tháng 7/2021. Tính chung 7 tháng đầu năm 
2022, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm 
gỗ tới thị trường Hàn Quốc đạt 602,1 triệu 
USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2021. 

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Hàn Quốc qua các tháng 
năm 2021 – 2022 (ĐVT: Tỷ USD)
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Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm 
gỗ xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, 
nhóm hàng gỗ, ván, ván sàn và đồ nội thất 
bằng gỗ là 2 nhóm hàng xuất khẩu chính 
với trị giá chiếm tỷ trọng cao trong nửa 
đầu năm 2022. Tuy nhiên, trong khi trị giá 
xuất khẩu gỗ, ván và ván sàn đạt 156,5 triệu 
USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2021, 
thì nhóm hàng đồ nội thất bằng gỗ xuất 
khẩu tới thị trường này giảm 17,5% so với 
cùng kỳ năm 2021, đạt 110,1 triệu USD. Đồ 
nội thất bằng gỗ là nhóm hàng cần được 
đẩy mạnh xuất khẩu, bởi nhóm hàng này 

mang lại giá trị gia tăng cao cho ngành gỗ.
Đáng chú ý, dăm gỗ, cửa gỗ có trị giá 

xuất khẩu tăng rất mạnh trong nửa đầu 
năm 2022, góp phần thúc đẩy trị giá chung 
của mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ tăng 
trưởng tốt sang thị trường Hàn Quốc. Xuất 
khẩu dăm gỗ tăng trưởng nhanh, không 
phải là tín hiệu đáng mừng cho ngành gỗ, 
bởi dăm gỗ sẽ tạo ra nhu cầu về nguyên 
liệu chế biến và người dân có thể sẽ bán gỗ 
non, điều này sẽ ảnh hưởng đến chiến lược 
sản xuất các sản phẩm gỗ mang lại giá trị 
gia tăng cao cho ngành gỗ của Việt Nam.

Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc tháng 6  
và 6 tháng đầu năm 2022

Mặt hàng

Tháng 
6/2022 
(nghìn 
USD)

So với 
tháng 
6/2021 

(%)

6 tháng 
năm 2022 

(nghìn 
USD)

So với 
cùng 

kỳ năm 
2021 (%)

Tỷ trọng 6 tháng (%)

Năm 2022 Năm 2021

Tổng 79.553 -5,2 530.167 16,7 100,0 100,0
Gỗ, ván và ván sàn 23.838 -16,0 156.539 3,4 29,5 33,3

Đồ nội thất bằng gỗ 17.009 -30,0 110.139 -17,5 20,8 29,4

Ghế khung gỗ 6.862 -12,6 41.064 -8,2 7,7 9,8

Đồ nội thất nhà bếp 3.789 -19,9 23.538 -9,6 4,4 5,7

Đồ nội thất phòng ngủ 2.803 -47,5 21.761 -27,9 4,1 6,6

Đồ nội thất phòng khách 3.133 -40,1 19.872 -28,8 3,7 6,1

Đồ nội thất văn phòng 422 -63,6 3.903 -17,1 0,7 1,0

Dăm gỗ 7.836 163,1 39.958 58,8 7,5 5,5

Cửa gỗ 332 4,1 3.548 14,6 0,7 0,7

Đồ gỗ mỹ nghệ 252 98,2 477 -37,8 0,1 0,2

Mặt hàng khác 86.875 -23,0 617.306 -8,2 7,4 8,1

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ CỦA HOA KỲ VÀ THỊ 
PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo tính toán từ số liệu thống kê của 
Uỷ ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC), 
tháng 6/2022 Hoa Kỳ nhập khẩu đồ nội 
thất bằng gỗ đạt 2,3 tỷ USD, tăng 5,7% so 

với tháng 6/2021. Trong 6 tháng đầu năm 
2022, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của 
Hoa Kỳ đạt 13,7 tỷ USD, tăng 10,6% so với 
cùng kỳ năm 2021.

Hoa Kỳ nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ các thị trường  
qua các tháng năm 2021 – 2022 (ĐVT: tỷ USD)

Nguồn: Uỷ ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ

Chịu sức ép từ lạm phát tăng cao 
khiến nhu cầu tiêu dùng giảm, nhưng nhu 
cầu nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của 
Hoa Kỳ vẫn tăng trong nửa đầu năm 2022. 
Trong đó, Việt Nam là thị trường cung cấp 
đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Hoa Kỳ, 
với trị giá chiếm 36,2% tổng trị giá nhập 
khẩu, giảm 3,2 điểm phần trăm so với 
cùng kỳ năm 2021. Tiếp theo là thị trường  
Trung Quốc chiếm 19,5%, giảm 1,3 điểm 

phần trăm. 
Tác động từ cuộc xung đột giữa Nga 

và U-crai-na khiến giá năng lượng tăng 
cao, dẫn đến chi phí vận chuyển, nguyên 
liệu đầu vào gia tăng tại các thị trường 
sản xuất đồ nội thất bằng gỗ. Vì vậy,  
Hoa Kỳ đang có xu hướng tăng nhập khẩu 
từ các thị trường có vị trí địa lý gần hơn để 
giảm chi phí vận chuyển như Mê-hi-cô và 
Ca-na-đa.

Thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ cho Hoa Kỳ trong tháng 6 
 và 6 tháng đầu năm 2022

Thị trường

Tháng 
6/2022 
(nghìn 
USD)

So với 
tháng 

6/2021 (%)

6 tháng 
năm 2022 

(nghìn 
USD)

So với 6 
tháng năm 

2021 (%)

Tỷ trọng 6 tháng (%)

Năm 2022 Năm 2021

Tổng 2.328.624 5,7 13.679.247 10,6 100,0 100,0

Việt Nam  878.561 0,7  4.949.647 1,6 36,2 39,4

Trung Quốc  404.374 -5,6  2.669.206 3,7 19,5 20,8

Mê-hi-cô  185.020 24,1  1.093.280 42,3 8,0 6,2

Ma-lai-xi-a  131.031 -10,0  888.466 1,4 6,5 7,1

Ca-na-đa  138.453 9,6  822.553 18,1 6,0 5,6

In-đô-nê-xi-a  110.326 15,6  684.359 30,1 5,0 4,3

I-ta-li-a  114.356 15,5  575.777 22,3 4,2 3,8

Ấn Độ  42.224 28,5  316.119 34,9 2,3 1,9

Thái Lan  48.832 26,3  267.990 34,8 2,0 1,6

Ba Lan  48.974 43,5  191.174 9,5 1,4 1,4

Thị trường khác  226.473 25,1  1.220.676 25,4 8,9 7,9
Nguồn: Uỷ ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ
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Mặt hàng nhập khẩu
Trong nửa đầu năm 2022, 

hầu hết các mặt hàng đồ nội 
thất bằng gỗ Hoa Kỳ nhập 
khẩu từ Việt Nam đều chiếm 
tỷ trọng cao trong tổng nhập 
khẩu vào Hoa Kỳ, trừ mặt hàng 
đồ nội thất văn phòng. Điều này 
cho thấy, các mặt hàng đồ nội 
thất bằng gỗ của Việt Nam đã 
thu hút được người tiêu dùng  
Hoa Kỳ. Cơ hội tăng thị phần 
luôn đi kèm với rủi ro phòng vệ 
thương mại, chống lẩn tránh 
thuế. Vì vậy, để tránh  rủi ro 
từ các vụ kiện, doanh nghiệp  
Việt Nam cần cần tích cực 
tham gia vào quá trình điều 
tra của cơ quan chức năng  
Hoa Kỳ để hạn chế số lượng 
doanh nghiệp bị áp thuế. 
Cùng với đó, việc tuân thủ triệt 
để các quy định của thị trường, 
đặc biệt là về nguồn gốc xuất 
xứ, tính hợp pháp của nguyên 
liệu cũng sẽ giúp ngành gỗ 
Việt Nam giữ vững thị phần tại 
thị trường này.

Hoa Kỳ nhập khẩu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ trong tháng 6  
và 6 tháng đầu năm 2022

Mặt hàng 
(Mã HS)

Tháng 
6/2022 
(Nghìn 
USD)

So với 
tháng 
6/2021 

(%)

6 tháng 
năm 2022

(Nghìn 
USD)

So với 
cùng 

kỳ 
năm 
2021 
(%)

Tỷ trọng 6 
tháng (%)

Tỷ trọng 
NK từ 
Việt 

Nam 6 
tháng 

(%)

Năm 
2022

Năm 
2021

Năm 
2022

Tổng 2.328.624 5,7 13.679.247 10,6 100,0 100,0 36,2

Ghế khung gỗ (940161 
+ 940169) 797.099 -3,4 5.052.430 11,5 36,9 36,6 35,2

Đồ nội thất phòng 
khách và phòng ăn 
(940360)

714.342 3,0 4.109.226 4,2 30,0 31,9 34,6

Đồ nội thất phòng ngủ 
(940350) 476.330 15,6 2.553.258 8,7 18,7 19,0 48,6

Đồ nội thất nhà bếp 
(940340) 268.635 43,6 1.531.220 40,2 11,2 8,8 31,2

Đồ nội thất văn phòng 
(940330 72.218 -14,1 433.113 -4,1 3,2 3,7 7,5

Nguồn: Uỷ ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ
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TIN CHÍNH SÁCH/CHUYÊN ĐỀ

BỘ CÔNG THƯƠNG GIA HẠN THỜI HẠN ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP 
CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM BÀN, GHẾ  

CÓ XUẤT XỨ TỪ MA-LAI-XI-A VÀ TRUNG QUỐC
Để có thêm thời gian xem xét toàn diện, khách quan những vấn đề liên quan đến 

vụ việc cũng như ý kiến của các bên liên quan, căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 70 
Luật Quản lý ngoại thương, ngày 15 tháng 8 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành 
Quyết định số 1621/QĐ-BCT về việc gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống 
bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a và Trung Quốc 
thêm 06 tháng, theo đó thời hạn kết thúc điều tra vụ việc là ngày 01 tháng 3 năm 2023.

Trong trường hợp các bên liên quan có thắc mắc, đề nghị liên hệ:

Cục Phòng vệ thương mại

23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: hunghq@moit.gov.vn; trongnd@moit.gov.vn.  

Lưu ý: 
Thông tin sử dụng trong bản tin được thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng 
tin cậy. Thông tin trong bản tin chỉ mang tính tham khảo, các ước tính, dự báo có giá trị 
đến ngày ra báo cáo và có thể thay đổi bởi những biến động thị trường. 
Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi thông tin và đóng góp ý kiến của độc giả để Bản 
tin ngày càng chất lượng hơn.


